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1. Đặt vấn đề

Trực tiếp hay gián tiếp, đo lường trong hoạt động
báo cáo tài chính tác động tới mọi đối tượng, từ các
nhà đầu tư, các chủ nợ, doanh nghiệp cho tới công
chúng nói chung (ICAEW, 2011). Chính vì vậy mọi
thay đổi trong xu hướng và cơ sở đo lường giá trị
đều có ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội nói chung và
thực hành báo cáo tài chính nói riêng. Trong gần 2
thập kỷ vừa qua, vấn đề đo lường trong hoạt động
báo cáo tài chính dần chiếm vị trí trung tâm trong
các cuộc thảo luận, phản ánh một thực trạng trong
thực hành kế toán đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ
từ cơ sở đo lường giá gốc – cơ sở đo lường giá trị

truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm của hoạt
động ghi sổ kế toán – sang (các) cơ sở đo lường giá
trị mới mà đại diện là “giá trị hợp lý”.

IFRS 13 được ban hành và chính thức có hiệu lực
nhưng việc áp dụng và vận dụng nó trong thực hành
báo cáo tài chính của các quốc gia cũng như các
doanh nghiệp còn có nhiều vướng mắc và tranh luận
với các ý kiến trái chiều. Giá trị hợp lý theo chuẩn
mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 là cơ sở đo
lường giá trị trên cơ sở thị trường (market-based
measurement) không phải là cơ sở đo lường giá trị
từ góc nhìn của đơn vị báo cáo (not an entity-spe-
cific basis), do vậy việc vận dụng nó đòi hỏi những
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điều kiện nhất định để có thể đảm bảo các ưu điểm
của thước đo giá trị này.

Thực hành kế toán và hoạt động báo cáo tài chính
ở Việt Nam vẫn dựa trên nguyên tắc giá gốc. Trong
chuẩn mực kế toán số 01 – chuẩn mực chung, Bộ
Tài chính (2002) quy định “giá trị tài sản phải được
ghi nhận theo giá gốc… giá gốc của tài sản không
được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn
mực kế toán cụ thể”. Cho tới nay việc áp dụng các
cơ sở đo lường giá trị khác, đặc biệt giá trị hợp lý
chưa được nghiên cứu và giới thiệu một cách có hệ
thống và thống nhất trong khuôn khổ quy định về kế
toán và báo cáo tài chính.

Nghiên cứu này tập trung vào vấn đề sử dụng cơ
sở đo lường giá trị hợp lý trong hoạt động báo cáo
tài chính. Với mục đích làm rõ sự cần thiết và căn
cứ khoa học của cơ sở đo lường giá trị hợp lý cũng
như điều kiện vận dụng nó trong thực hành. Từ đó
giúp cho các nhà quản lý, các nhà thực hành và
những người làm chính sách nhận thức rõ hơn về sự
cần thiết cũng như xu thế tất yếu của việc chuyển
sang sử dụng giá trị hợp lý trong thực hành báo cáo
tài chính và được chuẩn bị tốt hơn cho sự vận dụng
của thước đo này trong điều kiện thực tiễn ở Việt
Nam.

Bài viết tập trung giải quyết các nội dung chính
sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về đo lường trong
hoạt động báo cáo tài chính;

- Luận giải cơ sở khoa học của giá trị hợp lý trên
phương diện là một cơ sở đo lường giá trị trong hoạt
động báo cáo tài chính;

- Nhận định về khả năng, điều kiện và những khó
khăn trong việc áp dụng cơ sở đo lường giá trị hợp
lý trong thực hành kế toán ở Việt Nam.

2. Lý thuyết về đo lường giá trị trong kế toán

Campbell (1938, 126) cho rằng “đo lường là quá
trình gán các con số cho một thuộc tính/đặc tính của
sự vật được đo lường”. Khi đo lường, thực chất ta
không “đo lường” bản thân sự vật mà xác định giá
trị của (các) thuộc tính của sự vật đó. Sự phức tạp
chính là ở chỗ thuộc tính nào phản ánh sát thực nhất
giá trị của sự vật, hiện tượng được đo lường trong
con mắt của sử dụng thông tin, bởi mỗi sự vật, hiện
tượng đều có nhiều thuộc tính khác nhau và có thể
được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Ở đây
yếu tố quyết định việc lựa chọn thuộc tính của sự vật

để đo lường giá trị chính là mục đích của đo lường
và nhu cầu sử dụng thông tin của người ra quyêt
định (đo lường cái gì và người sử dụng thông tin sử
dụng thông tin giá trị đo lường cho mục đích gì).

Trong hoạt động báo cáo tài chính, đo lường các
thuộc tính được phản ánh trong các báo cáo tài
chính (như tài sản, nợ, thu nhập, chi phí) là một
chức năng cơ bản của kế toán (Godfrey & cộng sự,
2006). Khuôn khổ khái niệm của Ủy ban chuẩn mực
kế toán quốc tế cũng xác định đo lường là quá trình
gán một giá trị bằng đơn vị tiền tệ cho khoản mục
được ghi nhận và phản ánh trong báo cáo tài chính.
Nó liên quan tới việc lựa chọn cơ sở đo lường giá trị
cụ thể (IASB, 2010, 4.54)

Trong một thời gian dài, trải qua nhiều thế kỷ kể
từ khi hoạt động kế toán ra đời, giá gốc đã trở thành
thước đo cơ bản cho các sự kiện, nghiệp vụ kinh tế
và là cơ sở đo lường chủ yếu của các yếu tố trong
báo cáo tài chính. Giá gốc là cơ sở đo lường giá trị
dựa trên giao dịch (transaction-based), phản ánh giá
cả của tài sản, nợ tại thời điểm nghiệp vụ phát sinh.
Về lý thuyết cơ sở đo lường giá gốc có những ưu
điểm như thông tin phản ánh trên cơ sở “tin cậy”,
được kiểm chứng – giao dịch thực sự đã diễn ra,
đảm bảo tính ổn định – không bị tác động bởi biến
động trên thị trường – thỏa mãn tính thận trọng của
kế toán và giả định hoạt động liên tục trong thực
hành báo cáo tài chính.

Các đặc tính đó khiến cho cơ sở giá gốc chiếm vị
trí thống trị trong hệ thống đo lường của kế toán so
với các mô hình kế toán khác, chẳng hạn kế toán
theo cơ sở chi phí thay thế. Sự thăng hoa của mô
hình kế toán dựa trên cơ sở giá gốc thực sự diễn ra
sau khi tác phẩm “Giới thiệu về chuẩn mực kế toán
công ty” của W.A. Paton và A.C. Littleton được
phát hành năm 1940. Mà theo Scott (2009) “nó
đóng sập mọi cánh cửa đối với cơ hội cho các cơ sở
đo lường kế toán khác”. 

Trên thực tế tính hữu ích và sự phù hợp của thông
tin tài chính sử dụng cơ sở đo lường giá gốc chỉ
được đảm bảo trong giới hạn nhất định khi các giả
định cơ bản của nó còn đúng, đó là đồng tiền ổn
định và giả định hoạt động liên tục của doanh
nghiệp (là một trong những khái niệm nền tảng
trong tác phẩm của Paton và Littleton). Elliot (1986,
32-35) cho rằng “Một giả định phiền hà và cứng
nhắc trong mô hình giá gốc là đơn vị tiền tệ là cố
định và không đổi theo thời gian. Tuy nhiên, có 3
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yếu tố của nền kinh tế hiện đại khiến cho giả định
này trở nên kém vững chắc so với khi mô hình này
mới phát triển. Yếu tố thứ nhất là sự thay đổi mức
giá cụ thể, có nguyên nhân từ tiến bộ kỹ thuật hay
sự dịch chuyển trong thị hiếu của người tiêu dùng.
Thứ hai là sự thay đổi mức giá chung (lạm phát) và
yếu tố thứ ba là sự biến động về tỷ giá giữa các đồng
tiền.”

Việc loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của các thay
đổi từ môi trường kinh tế xung quanh trong cách
tiếp cận của cơ sở đo lường giá gốc (Zeff, 1999) đã
thực sự xói mòn tính hữu ích và sự phù hợp của
thông tin tài chính được phản ánh trên cơ sở này.
Trong các thập niên 1950, 1960 và đầu những năm
1970, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia trên thế
giới đã thúc đẩy các nhà làm chính sách xem xét các
giải pháp bổ khuyết cho mô hình kế toán giá gốc
nhằm cung cấp thông tin phù hợp và hữu ích cho
người sử dụng. Thực tiễn này đã thu hút sự quan
tâm đặc biệt của giới nghiên cứu, tập trung vào vấn
đề đo lường của kế toán.

Các nghiên cứu kế toán và lý thuyết đo lường
trong kế toán đã có tác động chủ yếu tới xu hướng
lựa chọn cơ sở đo lường giá trị trong thực hành báo
cáo tài chính trên toàn cầu. Từ thập niên 1960 cho
tới giữa thập niên 1980 một số lý thuyết kế toán
chuẩn tắc (normative accounting theories) về đo
lường trong kế toán đã được phát triển để sửa đổi,
bổ sung cho cơ sở đo lường dựa trên giá gốc. Sự
phát triển của các lý thuyết kế toán chuẩn tắc đó là
nỗ lực nhằm ghi nhận và phản ánh giá trị hiện thời
trên các báo cáo tài chính, mà tiên phong phải kể tới
Henry Sweeney với tác phẩm “Kế toán ổn định”
(1964, xuất bản lần đầu 1936). Một số mô hình lý
thuyết kế toán nhận được sự quan tâm và có cơ sở
lý thuyết vững chắc được phát triển thời gian đó bao
gồm: Kế toán sức mua không đổi (constant/current
purchasing power accounting – CPP), và kế tiếp là
kế toán chi phí hiện thời (current cost accounting –
CCA).

Kế toán chi phí hiện thời (CCA) được các nhà
nghiên cứu có tiếng như Paton ủng hộ từ rất sớm
(1922), nhưng để biến nó thành một trào lưu lý
thuyết trong đo lường kế toán thì phải kể tới đóng
góp của hai nhà kinh tế học Edwards và Bell (1961)
với tác phẩm “Lý thuyết và sự đo lường đối với thu
nhập của doanh nghiệp”. Nếu như lý thuyết kế toán
sức mua không đổi, với cách tiếp cận dựa trên việc

điều chỉnh thước đo giá gốc để phản ánh và ghi nhận
các thay đổi về mức giá (sức mua) thông qua việc sử
dụng các chỉ số giá, vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi
cơ sở giá gốc, thì dưới lý thuyết kế toán chi phí hiện
thời, giá trị hiện thời là cơ sở đo lường giá trị trong
xác định thu nhập của doanh nghiệp đồng thời cũng
là cơ sở đo lường của tài sản trên bảng cân đối kế
toán.

Không hài lòng với mô hình kế toán chi phí hiện
thời của Edwards và Bell, Chambers (2015, 135)
cho rằng (mô hình) “kế toán giá trị hiện thời của
Edwards và Bell không phù hợp và chệnh hướng”.
Nghiên cứu về cơ sở đo lường của Chambers dựa
trên cách tiếp cận khác, đó là tính hữu ích đối với
việc ra quyết định và ông cho rằng thước đo phù
hợp nhất của tất cả các yếu tố (trên báo cáo tài
chính) là giá bán trên thị trường hiện thời. Cách tiếp
cận trong lý thuyết của Chambers được dựa trên hai
điểm mới, đó là: khả năng hay năng lực của một tổ
chức thích ứng với các điều kiện thay đổi và yếu tố
quan trọng nhất của thông tin để đánh giá quyết định
tương lai là “giá trị tương đương tiền hiện thời”
(Chambers, 1966) – chứ không phải chi phí dưới bất
kỳ hình thức nào. Lý thuyết của Chambers là sự
đoạn tuyệt với cơ sở đo lường dựa trên chi phí trong
báo cáo tài chính. Nó cũng được ủng hộ bởi nhiều
nhà nghiên cứu nổi tiếng, như Robert R. Sterling,
Kenneth MacNeal. Sterling (1970) cũng cho rằng
“giá (bán) hiện thời là hệ số chính xác và thích hợp
nhất để đo lường giá trị của cải”.

Dựa trên cơ sở lý thuyết của mình Chambers phát
triển mô hình kế toán, mà ông gọi là “kế toán đương
thời liên tục” (CoCoA), với sự đột phá trong giả
định về mục tiêu của kế toán là định hướng, dẫn dắt
các hành động tương lai (Deegan & Unerman, 2011,
184), hoàn toàn khác hẳn với quan điểm truyền
thống cho rằng kế toán là phản ánh quá khứ.

Mặc dù mô hình kế toán đương thời liên tục của
Chambers không nhận được sự hưởng ứng của giới
thực hành cũng như những người làm chính sách
cùng thời, nhưng các cơ sở khoa học vượt trước thời
đại của nó đã được chứng minh qua xu thế hiện thời
của việc dịch chuyển từ cơ sở đo lường giá trị trên
cơ sở giá gốc sang cơ sở đo lường giá trị hợp lý – cơ
sở đo lường dựa trên khái niệm “giá trị tương đương
tiền hiện thời” của Chambers.

Tóm lại, sự phát triển của các lý thuyết về đo
lường kế toán trong suốt một thiên niên kỷ qua đã
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góp phần làm giàu thêm cơ sở khoa học cho đo
lường giá trị dựa trên giá trị hợp lý. Đóng góp của
nó thực sự đặt nền tảng lý thuyết vững chắc cho việc
áp dụng một cách đầy đủ cơ sở đo lường giá trị hợp
lý trong thực hành hoạt động báo cáo tài chính.

3. Cơ sở đo lường giá trị hợp lý

3.1. Lựa chọn cơ sở đo lường giá trị trong hoạt
động báo cáo tài chính

Đo lường giá trị là một bước quan trọng trong ghi
nhận và phản ánh các sự kiện kinh tế của kế toán.
Vai trò của đo lường giá trị được xác lập một cách
rõ ràng trong khuôn khổ khái niệm cho hoạt động
báo cáo tài chính của Ủy ban chuẩn mực kế toán
quốc tế. IASB xác định ghi nhận là quá trình phản
ánh một khoản mục vào trong báo cáo thu nhập
hoặc bảng cân đối kế toán, nó liên quan tới việc mô
tả bằng lời văn và một giá trị bằng tiền (IASB,
2010, 4.37), và quy định một khoản mục của báo
cáo tài chính phải được ghi nhận chỉ khi:

Tương đối chắc chắn lợi ích kinh tế tương lai gắn
với khoản mục đó sẽ chuyển vào hoặc chuyển ra
khỏi đơn vị;

Khoản mục đó có một chi phí hoặc giá trị có thể
đo lường được một cách tin cậy (IASB, 2010, 4.38).

Bởi vậy, ý nghĩa của thông tin tài chính trong các
báo cáo phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn cơ sơ
đo lường giá trị trong quá trình ghi nhận. Một cơ sở

đo lường giá trị trong hoạt động báo cáo tài chính
được xem là “tốt” khi nó thỏa mãn các điều kiện cơ
bản trong yêu cầu của thông tin tài chính cung cấp
cho đối tượng sử dụng.

Các nghiên cứu về đo lường trong kế toán cho
thấy sự vận dụng và lựa chọn cơ sở đo lường trong
thực hành báo cáo tài chính của các nhà làm chính
sách, các nhà thực hành và quản lý trong các thời kỳ
khác nhau có sự khác nhau, tùy thuộc vào cách tiếp
cận của đo lường và quan điểm sử dụng thông tin
của báo cáo tài chính. Chẳng hạn cách tiếp cận của
đo lường trong các mô hình kế toán trước và ngay
cả mô hình của Edwards và Bell chủ yếu đứng trên
quan điểm doanh thu – chi phí, lấy đo lường thu
nhập làm mục tiêu. Quan điểm này cho rằng trong
số các báo tài chính thì báo cáo thu nhập được người
sử dụng quan tâm hơn cả, giá trị của tài sản và nợ sẽ
(phải) được ghi nhận trên cơ sở phản ánh khả năng
tạo thu nhập của quản lý, với các nguyên tắc truyền
thống như nguyên tắc phù hợp (matching principle),
nguyên tắc hiện thực (realization principle), và như
vậy thì cơ sở đo lường giá trị dựa trên chi phí (giá
gốc) sẽ là lựa chọn được ưu tiên.

Một quan điểm khác mà đại diện là các nghiên
cứu của Chambers và những người ủng hộ là quan
điểm tài sản – nợ, trọng tâm là đo lường vốn. Trong
mô hình kế toán của Chambers báo cáo thực trạng
tài chính (bảng cân đối kế toán) được xem là báo

Nguồn: xây dựng trên cơ sở thảo luận của IASB (2005)
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cáo tài chính cơ bản nhất và phải phản ánh giá bán
của tài sản thuần của đơn vị. Lợi nhuận (thu nhập)
được xác định là sự thay đổi trong “vốn hiện thời”,
trong đó, vốn hiện thời phản ánh tổng giá bán của tài
sản (thuần) của đơn vị (Deegan & Unerman, 2011,
183). Chambers loại bỏ khái niệm “hiện thực” trong
ghi nhận thu nhập. Đứng trên quan điểm này thì cơ
sở đo lường giá trị lựa chọn là giá bán (exit prices).

Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế và Ủy ban
chuẩn mực kế toán tài chính của Hoa Kỳ (FASB) đã
hợp tác trong một dự án chung phát triển cơ sở đo
lường thống nhất trong hoạt động báo cáo tài chính
trong hơn một thập kỷ qua. Các cơ sở đo lường giá
trị khác nhau được đưa ra để phân tích, đánh giá
trong nỗ lực phát triển một cơ sở đo lường giá trị
“tốt” cho hoạt động báo cáo tài chính. Điều này đòi
hỏi phải có một khung lý thuyết phù hợp để đánh
giá các cơ sở đo lường. Khung lý thuyết mà IASB
dựa vào để đánh giá cơ sở đo lường có nền tảng từ
những nghiên cứu lý thuyết của Chambers và các
nhà nghiên cứu khác. IASB (2005, 7) cho rằng các
tiêu chí đánh giá phải được dựa trên “các mục tiêu
về tính hữu ích đối với quyết định, các đặc tính chất
lượng của thông tin tài chính hữu ích (tính phù hợp
và tính tin cậy), và các khái niệm tài sản và nợ (và
các thuộc tính tương đương với tiền của chúng). Các
tiêu chí đánh giá này được diễn giải và áp dụng là
kết quả của sự phát triển của lý thuyết và thực
hành”.

3.2. Đánh giá cơ sở đo lường giá trị hợp lý

IFRS 13 đưa ra khái niệm giá trị hợp lý là “giá
tiền có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc phải
trả khi nhượng lại một khoản nợ trong một giao dịch
thông thường giữa các bên tham gia thị trường tại
ngày xác định giá trị”. Giá trị hợp lý trở thành một
cơ sở đo lường giá trị chính thống trong hệ thống cơ
sở đo lường trong hoạt động báo cáo tài chính của
IASB. Nó thực sự đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá
dựa theo khung lý thuyết trong cách tiếp cận của
IASB.

3.2.1. Đáp ứng mục tiêu của hoạt động báo cáo
tài chính

Mục tiêu của hoạt động báo cáo tài chính theo
khuôn khổ khái niệm của IASB là cung cấp cho các
nhà đầu tư, các chủ nợ và những người cung cấp tín
dụng hiện tại và tiềm năng, các thông tin tài chính
của một đơn vị báo cáo, có tính hữu ích trong việc
ra quyết định về việc cung cấp các nguồn lực (kinh

tế) của họ cho đơn vị (IASB, 2010, OB2). Như vậy
mục tiêu chủ yếu của hoạt động báo cáo tài chính
theo IASB vẫn là cung cấp cho người sử dụng các
thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế.

Nếu xét trên góc độ cung cấp thông tin hữu ích
cho việc ra quyết định kinh tế của người sử dụng
thông tin tài chính, giá cả thị trường sẽ cung cấp
thông tin hữu ích nhất cho việc ra quyết định. Whit-
tington (2008, 158) giải thích rằng “Giá cả thị
trường sẽ cung cấp dự báo đầy đủ và không phụ
thuộc vào đơn vị báo cáo về triển vọng dòng tiền, và
thị trường nói chung là hiệu quả và đủ khả năng để
cung cấp căn cứ cho việc đo lường một cách trung
thực dựa trên cơ sở (giá trị hợp lý) này”.

Thực tiễn của hoạt động báo cáo tài chính cũng
cho thấy đứng trên góc độ tính hữu ích của thông tin
trong ra quyết định kinh tế của người sử dụng thước
đo giá trị dựa trên cơ sở thị trường (cụ thể là giá trị
hợp lý) có nhiều ưu điểm hơn so với cơ sở đo lường
dựa trên chi phí (giá gốc). Có thể thấy qua thực tiễn
của lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, hợp nhất kinh
doanh là nơi giá trị hợp lý được áp dụng sớm nhất.

3.2.2. Đảm bảo các đặc tính chất lượng của
thông tin tài chính

Để đảm bảo tính hữu ích của thông tin thì thông
tin tài chính cung cấp cho người sử dụng phải có
được những đặc tính chất lượng nhất định, trong đó
tính phù hợp (với việc ra quyết định) là một trong
hai đặc tính cơ bản quy định bởi IASB.

Trên góc độ phù hợp với các quyết định kinh tế
của người sử dụng thông tin thì cơ sở đo lường giá
trị cần mang tính chất dẫn dắt và định hướng tương
lai hơn là chỉ đơn thuần phản ánh và đánh giá quá
khứ. Với lập luận của Chambers (trình bày ở mục
1), rõ ràng cơ sở đo lường giá trị dựa trên giá cả thị
trường (mà đại ươdiện là giá trị hợp lý) sẽ có tính
phù hợp cao hơn so với các cơ sở đo lường khác,
đặc biệt là cơ sở đo lường giá gốc.

Một vấn đề từng gây tranh cãi và hoài nghi về đặc
tính chất lượng của cơ sở đo lường giá trị hợp lý là
tính tin cậy của thông tin, với quan điểm cho rằng
cơ sở đo lường giá gốc mang lại thông tin tin cậy
hơn, vì nó phản ánh nghiệp vụ đã diễn ra, và thông
tin có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên tính tin cậy
được hiểu theo nghĩa có thể kiểm chứng được chỉ
đảm bảo về mặt hình thức, không hẳn phản ánh
được bản chất của thuộc tính mà nó đo lường. Thực
hành báo cáo tài chính đã cho thấy xu hướng diễn
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giải tính tin cậy theo kiểu bằng chứng một cách cố
chấp của kế toán đã dẫn tới thông tin sai lệch về bản
chất kinh tế và không có tính hữu ích. Đây cũng là
lý do mà IASB đã sửa đổi một trong hai đặc tính
chất lượng cơ bản của thông tin tài chính từ “tính tin
cậy” thành “phản ánh một cách trung thực” (IASB,
2010, QC5), hướng tới phản ánh bản chất kinh tế
hơn hình thức về bằng chứng kiểm chứng trong đo
lường các yếu tố của báo cáo tài chính.

3.2.3. Phản ánh trung thực bản chất các yếu tố
trong báo cáo tài chính

Thước đo giá trị sử dụng trong hoạt động báo cáo
tài chính phải đảm bảo đo lường một cách trung
thực thuộc tính phản ánh bản chất của các yếu tố ghi
nhận trong BCTC, mà cụ thể là tài sản và nợ.

Các khái niệm tài sản và nợ trong khuôn khổ khái
niệm của IASB đều được đặt trên cơ sở “lợi ích kinh
tế trong tương lai” của của các nguồn lực sẽ chuyển
vào hoặc ra khỏi đơn vị. Trong đó tài sản được định
nghĩa là lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ được
chuyển vào đơn vị dưới hình thức tiền hoặc tương
đương tiền (IASB, 2010, 4.4 và 4.8). Do vậy, giá trị
của tài sản phải phản ánh giá trị của các lợi ích kinh
tế trong tương lai mà đơn vị sẽ thu được, và như vậy
chi phí không phải là cơ sở đo lường phù hợp với
thuộc tính này của tài sản.

4. Vận dụng thước đo giá trị hợp lý trong thực
hành báo cáo tài chính ở Việt Nam

4.1. Điều kiện vận dụng

Việc ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính quốc
tế số 13 đã thống nhất khái niệm và nguyên tắc xác
định giá trị hợp lý mà trước đây được hiểu và diễn
giải một cách khác nhau, rải rác trong các chuẩn
mực báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán quốc tế
khác. Cách tiếp cận của thước đo giá trị hợp lý theo
IFRS 13 có những điểm khác biệt sau:

Là thước đo trên cơ sở thị trường (market-based
measurement) chứ không phải trên cơ sở đơn vị cụ
thể (entity-specific measurement), phản ánh căn cứ
xác định giá trị hợp lý sẽ không phụ thuộc vào điều
kiện, đặc điểm cụ thể hay ý chí của đơn vị báo cáo
trong đo lường giá trị;

Giá trị hợp lý được đo lường trên quan điểm giá
trị của người bán chứ không phải của người mua,
đây là giá bán ra (exit price) chứ không phải giá
mua vào (entry price);

Giá trị hợp lý được xác định trong điều kiện thị
trường tại thời điểm đo lường chứ không phải tại
thời điểm giao dịch thực tế diễn ra.

Như vậy, ở một giới hạn có thể, giá trị hợp lý phải
được xác định dựa trên giá cả được quan sát. Tuy
nhiên trong nhiều trường hợp, giá cả này không sẵn
có và để xác định giá trị hợp lý phải sử dụng các kỹ
thuật xác định giá trị nhất định.

IFRS 13 cũng cung cấp một khung tham chiếu
các cấp độ xác định giá trị hợp lý, với 3 cấp độ từ
cấp độ 1 tới cấp độ 3. Theo thang cấp độ này thì
mức độ tin cậy của thông tin đầu vào giảm dần từ
cao tới thấp (từ cấp độ 1 tới cấp độ 3).
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Cấp độ 1

Thông tin đầu vào là giá cả được niêm yết trên
các thị trường hoạt động đối của chính những tài sản
hoặc nợ đó, mà đơn vị có thể tiếp cận tại ngày đo
lường. Giá cả niêm yết trên các thị trường hoạt động
là bằng chứng tin cậy nhất của giá trị hợp lý, và nếu
có sẵn, phải được sử dụng một cách vô điều kiện để
đo lường giá trị hợp lý.

Cấp độ 2

Thông tin đầu vào là các thông tin về tài sản và
nợ mà đơn vị có thể quan sát được trực tiếp hoặc
gián tiếp, ngoài giá cả được niêm yết ở trong cấp độ
1. Với thông tin ở cấp độ 2, cần phải có những điều
chỉnh nhất định để xác định giá trị hợp lý, và sự điều
chỉnh là có điều kiện, phụ thuộc một số nhân tố liên
quan tới các tài sản hoặc nợ được đo lường.

Cấp độ 3

Ở cấp độ 3, thông tin đầu vào là những thông tin
không quan sát được của tài sản và nợ, trong điều
kiện hoạt động của thị trường hầu như không có.
Thông tin đầu vào ở cấp độ 3 này phản ánh các giả
định của bản thân các nhà quản lý về giá bán của tài
sản mà đối tượng tham gia thị trường có thể bán.
Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu nội bộ của
đơn vị báo cáo, được sử dụng làm cơ sở để thực hiện
các điều chỉnh nhằm đo lường giá trị hợp lý.

4.2. Áp dụng giá trị hợp lý ở Việt Nam

Trong thực hành kế toán ở Việt Nam, cho tới nay
cơ sở đo lường giá trị chính thống được quy định
vẫn là giá gốc, chính vì vậy việc áp dụng cơ sở giá
trị hợp lý chỉ mang tính chất tình huống. Mặc dù
khái niệm “giá trị hợp lý” đã được rải rác đề cập tới
trong một số chuẩn mực và quy định kế toán nhưng
đó chỉ đơn thuần là sự chuyển đổi ngôn từ từ các
chuẩn mực kế toán quốc tế sang, như chuẩn mực số
14 “Doanh thu và thu nhập khác”, chuẩn mực số 11
“Hợp nhất kinh doanh”, chuẩn mực số 4 “Tài sản cố
định vô hình”, thông tư 210/2009/TT-BTC hướng
dẫn áp dụng chuản mực kế toán quốc tế về trình bày
báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với
công cụ tài chính. Việc hiểu và vận dụng cơ sở đo
lường giá trị hợp lý còn thiếu nền tảng khái niệm và
cơ sở lý thuyết, đặc biệt thiếu sự giải thích và hướng
dẫn vận dụng cho nên chưa thật sự phù hợp với hệ
thống thực hành kế toán và hoạt động báo cáo tài
chính hiện tại.

Cơ sở đo lường giá trị hợp theo IFRS 13, nếu

được áp dụng chính thức ở Việt Nam sẽ giải quyết
được sự thiếu nhất quán trong đo lường các yếu tố
của báo cáo tài chính, góp phần nâng cao chất lượng
thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, áp dụng giá trị hợp lý theo IFRS 13 ở
Việt Nam sẽ gặp những khó khăn trước mắt như sau.

Thứ nhất là sự phát triển của thị trường. Mặc dù
nền kinh tế Việt Nam đã từng bước chuyển sang vận
hành theo cơ chế thị trường trong vài chục năm nay
nhưng trừ một bộ phận nhỏ của thị trường tài chính
(thị trường chứng khoán) là thị trường có tính hoạt
động cao, thị trường cho phần lớn các loại tài sản và
nợ đặc biệt các tài sản và nợ phi tài chính chưa thật
sự phát triển. Việc áp dụng cấp độ 1 trong xác định
giá trị hợp lý của nhiều tài sản và nợ sẽ không khả
thi.

Thứ hai là hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị
trường. Hệ thống thông tin thị trường hiện tại ở Việt
Nam chưa thật sự đầy đủ và còn rời rạc. Việc tiếp
cận hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường một
cách có hệ thống của các doanh nghiệp còn khó
khăn. Thực tế này hạn chế việc triển khai đánh giá
giá trị hợp lý dựa trên các thông tin thị trường gián
tiếp theo cấp độ 2.

Thứ ba khả năng của doanh nghiệp. Trong bối
cảnh thông tin thị trường không đầy đủ thì việc vận
dụng giá trị hợp lý trong hoạt động báo cáo tài chính
dựa chủ yếu vào khả năng của đơn vị báo cáo trong
xây dựng và phát triển các mô hình đánh giá, điều
chỉnh giá trị theo cấp độ 3. Thực hành này quá xa lạ
với quản lý các doanh nghiệp, nơi mà từ trước tới
nay chỉ tuân thủ các quy định báo cáo tài chính một
cách thụ động.

5. Kết luận

Cơ sở đo lường giá trị hợp lý trở thành (một trong
số) cơ sở đo lường chính thống trong hệ thống các
chuẩn mực báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán
là kết quả của nghiên cứu lý thuyết kế toán và tổng
kết thực hành hoạt động báo cáo tài chính. Giá trị
hợp lý là cơ sở đo lường giá trị có cơ sở lý thuyết
vững chắc, có tính hoàn chỉnh, không phải là một
giải pháp tình thế. Vì vậy, việc vận dụng đầy đủ cơ
sở đo lường giá trị hợp lý là xu thế tất yếu trong thực
hành kế toán. Nắm vững cơ sở lý thuyết cũng như
bản chất và đặc điểm loại thước đo này sẽ giúp
những người làm chính sách, quản lý và những
người thực hành ở Việt Nam hiểu và vận dụng đúng
đắn và có hiệu quả hơn.r
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